Giáo viên Bùi Thuý Liên
THPT Nam Sài Gòn.
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Cho bảng số liệu sau
Sản lượng thuỷ sản phâ ntho hoạt động khai thác và nuôi trồng của nước ta

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990
	728,5
	162,1

	1997
	1315,8
	344,1

	2000
	1660,9
	414,6

	2002
	1802,6
	844,8

	2005
	1995,4
	1987,9

	2007
	2074,5
	2123,4



Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thuỷ sản của nước ta giai đoạn 990 – 2007?
a. Sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng đều tăng.
b. Từ năm 1990 đến năm 2007, sản lượng thuỷ sản khai thác tăng 288,7%.
c. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng chậm hơn thuỷ sản khai thác.
d. Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng chậm hơn thuỷ sản nuôi trồng.
Câu 2. Vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất nước ta là
a. Tây Nguyên.
b. Đông Nam Bộ.
c. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
d. Bắc Trung Bộ.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta?
a. Biển Dông làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển.
b. Biển Đông mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn.
c. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa đông bắc.
d. Biển Đông làm giảm tính lạnh khô trong mùa đông của thời tiết.
Câu 4. Cho bảng số liệu sau đây
Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2000 – 2005

(Đơn vị: %)

	Khu vực
	2000
	2003
	2004
	2005

	Nông, lâm, ngư nghiệp 
	65,1
	60,3
	58,8
	57,3

	Công nghiệp – xây dựng
	13,1
	16,5
	17,3
	18,2

	Dịch vụ 
	21,8
	23,2
	23,9
	24,5

	Tổng số 
	100,0
	100,
	100,0
	100,0



Nhận xét nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta.
a. Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm.
b. Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp, xây dựng tăng.
c. Tỉ trọng lao động khu vực dịch vụ giảm.
d. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.
Câu 5. Tài nguyên biển có giá trị lớn nhất ở nước ta là
a. san hô.


b. muối.


c. cát, titan.


d. dầu, khí.
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thuỷ điện nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên.
a. Yaly.

b. Xê xan 3.


c. Trị An.


d. Đrây H’linh.
Câu 7.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết hai tỉnh có sản lượng lúa cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007 ?
a. An Giang, Đồng Tháp.



b.  Kiên Giang, Long An.
c. Kiên Giang, An Giang.



d. An Giang, Long An.
Câu 8. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi
a. nước ta giáp vùng Biển Đông rộng lớn.
b. nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.
c. nước ta trải dài trên 15 vĩ tuyến.
d. nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á.
Câu 9. Cho biểu đồ 31.6 sách giáo khoa trang 142, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ?
a. Doanh thu du lịch tăng liên tục từ năm 1991 đến năm 2005.
b. Lượng khách quốc tế tăng liên tục từ năm 1991 đến năm 2005.
c. Doanh thu và lượng khách đều tăng từ năm 1991 đến năm 2005.
d. Năm 2005 so với năm 1991, khách nội địa tăng chậm hơn khách quốc tế.
Câu 10. Dựa vào biều đồ 33.2 sách giáo khoa trang 151, cho biết biểu đồ thể hiện nội dung gì?
a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.
b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.
c. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.
d. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành thị và nông thôn.
